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Phụ lục 2

Nam Nữ
Hệ số 

lƣơng

Mã số 

ngạch 

hiện 

giữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị

Trình 

độ 

QLNN

Trình độ 

tin học

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ

Tin 

học

Ngoại 

 ngữ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Nguyễn Phước Lộc 28.9.1992 Cán sự
Trung tâm Quan trắc, Sở Tài nguyên 

và Môi trường
01.4.2015 2,72 01.004

Đại học 

Quản trị kinh 

doanh

SC CV B
Anh 

văn C

Tiếng 

Anh

2 Nguyễn Chiến Hữu 16.8.1970 Cán sự

Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ 

Bảo trợ trẻ em, Sở Lao động - TB và 

XH 

15.11.2002 4,06 01.004

Đại học 

Công tác xã 

hội

CV A
Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

3 Bùi Thị Dịu 20.8.1986 Cán sự
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ 

thuật, Sở Văn hóa và Thể thao
02.5.2018 3,03 01.004

Đại học Đạo 

diễn Sự kiện 

Lễ hội 

CV A
Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

4 Nguyễn Thị Thanh Vân 02.01.1975
Phó Trưởng 

phòng

Bảo tàng Mỹ thuật Huế, Sở Văn hóa 

và Thể thao
01.01.1996 4,06 01.005 Đại học Luật CV B

Cao 

đẳng 

T.Anh

Tiếng 

Anh

5 Huỳnh Ngọc Quang 09.05.1977 Trưởng phòng
Đoàn Bóng đá Huế, Sở Văn hóa và 

Thể thao
01.09.2000 4,06 01.005

Đại học 

Hành chính
CV  A

Anh 

văn B1

Tiếng 

Anh

6 Phan Hiền 20.10.1985 Nhân viên
Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên 

Huế, Sở Văn hóa và Thể thao
15.4.2008 2,73 01.005

Đại học 

Hành chính
CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh C
Tiếng 

Anh

7 Hoàng Tuấn Hải 01.11.1981 Phó Giám đốc 
Trung tâm Giáo dục Hướng nghiệp 

trẻ em mù, Hội Người mù 
01.01.2013 2,86 01.004 Đại học Luật TC CV

Tin học văn 

phòng

Anh 

văn C

Tiếng 

Anh

8 Hoàng Ngọc Hiền 15.5.1973 Cán sự Trung tâm Bảo tồn Di tich Cố đô Huế 1.2.1997

4,06 

(VK 

7%)

01.004
Đại học Kế 

toán
SC CV Văn phòng Đại học x

9 Nguyễn Thị Duyên 5.2.1991 Cán sự Trung tâm Bảo tồn Di tich Cố đô Huế 1.7.2016 2,86 01.004

Đại học 

Quản trị Văn 

phòng

SC CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

10 Hoàng Đức Thanh 28.4.1982
Phó Trưởng 

phòng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y 

tế
01.8.2010 2,86 01.004

Đại học Lưu 

trữ học và 

Quản trị VP

TC
Chuyên 

viên
A

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

11 Đặng Thị Yến 19.10.1992 Cán sự
Ban Quản lý KBTTN Phong Điền, 

Sở Nông nghiệp và PTNT
15.6.2016 2,72 01.004 Cử nhân Luật SC CV B

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

12 Nguyễn Đắc Thành 04/02/1976 Trưởng phòng
Ban Quản lý Rừng phòng hộ  Bắc 

Hải Vân, Sở Nông nghiệp và PTNT
01.12.2009 3,06 01.004 Đại học Luật SC CV A

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

13 Nguyễn Thị Thu Hương 15.04.1984 Cán sự
Ban Quản lý Cảng cá Thừa Thiên 

Huế, Sở Nông nghiệp và PTNT
25/01/1900 3,66 01.004

Đại học Kế 

toán
SC CV

Tiếng 

Anh

14 Trần Viết Tỵ 15.10.1990
Phó Trưởng 

phòng

Ban Quản lý Rừng phòng hộ  A 

Lưới, Sở Nông nghiệp và PTNT
01.11.2012 2,72 01.004

Đại học 

Nông lâm
SC CV

Tiếng 

Anh

15 Phan Thị Minh Bình 17.4.1986 Cán sự
Trung tâm Giống, Sở Nông nghiệp 

và PTNT
01.3.2013 2,66 01.004 Đại học Luật SC CV

Tiếng 

Anh

THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC TỪ NHÂN VIÊN, CÁN SỰ LÊN CHUYÊN VIÊN VÀ TƢƠNG ĐƢƠNG NĂM 2021

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC,
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thi
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16 Đặng Thị Uyên Nhi 23.12.1990 Cán sự
Trung tâm Giống, Sở Nông nghiệp 

và PTNT
01.01.2019 2,10 01.004

Đại học Kế 

toán
SC CV Tin A Anh B1

Tiếng 

Anh

17 Hoàng Minh Mẫn 01.4.1991 Cán sự
Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam 

Đông, Sở Nông nghiệp và PTNT
15.9.2015 2,72 01.004

Đại học 

Nông lâm
SC CV B

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

18 Nguyễn Thị Tú Linh 17.11.1994 Cán sự
Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương 

Thủy, Sở Nông nghiệp và PTNT
01.6.2017 2,41 01.004

Đại học Kế 

toán
SC CV Anh B Tin B

Tiếng 

Anh

19 Trần Văn Lâm 27.7.1968
Phó Trưởng 

phòng

Ban Quản lý khu bảo tồn Sao La, Sở 

Nông nghiệp và PTNT
01.01.2017 3,63 01.005

Đại học 

Luật
SC CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh C
Tiếng

Anh

20 Lê Thanh Tong 07.03.1980 Nhân viên
Ban Quản lý Rừng phòng hộ  A 

Lưới, Sở Nông nghiệp và PTNT
01.01.2007 3,09 01.005

Đại học Lâm 

nghiệp
SC CV x

Người 

DTTS

21 Lê Phú Phúc 24.01.1984 Nhân viên
Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông 

Hương, Sở Nông nghiệp và PTNT
05.6.2006 2,91 01.005

Đại học Lâm 

nghiêp
SC CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh B
Tiếng 

Anh

22 Nguyễn Tiến Cường 04.7.1986 Cán sự
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 

Phú Lộc
02.5.2013 2,66 01.004 Đại học Luật CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

23 Trần Văn Nghị 01.10.1984 Cán sự Đội Quản lý đô thị huyện Phú Lộc 02.5.2013 2,66 01.004

Đại học Kỹ 

thuật công 

trình XD

CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

24 Nguyễn Văn Tú 31.12.1985 Cán sự Đội Quản lý đô thị huyện Phú Lộc 01.10.2011 2,66 01.004

Đại học kinh 

tế Nông 

nghiệp

CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

25 Trần Ái Vĩnh Lộc 01.01.1983 Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Lộc 08.11.2016 2,86 01.004 Đại học Luật TC CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

26 Trương Thị Minh Cương 16.5.1983 Cán sự
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

huyện Phú Lộc
01.10.2007 3,06 01.004

Đại học Kế 

toán
CV Trung cấp

Anh 

văn B
x

Tiếng 

Anh

27 Nguyễn Khắc Tuấn 26.4.1988 Cán sự
Trung tâm Văn hóa-Thông tin và 

Thể thao huyện Quảng Điền
01.8.2011 2,86 01.004 Đại học Luật CV Đại học

Anh 

văn B
x

Tiếng 

Anh

28 Hồ Ngọc Lô 05.6.1972 Phó Giám đốc
Trung tâm VH-TT và Thể thao  

huyện A Lưới
01.01.2017 3.86 01.004

Đại học 

Hành chính
CC CV B x

Người 

DTTS

29 Hồ Thị Ngàn 30.10.1988 Cán sự
Trung tâm VH-TT và Thể thao 

huyện A Lưới
15.01.2019 2,66 01.004 Đại học Luật SC CV B

Anh 

văn B
x

Người 

DTTS

30 Ngô Quốc  Trường 08.9.1986 Cán sự
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

huyện A Lưới
15.11.2009 2,86 01.004

Đại học Lâm 

nghiệp
SC CV A

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

31 Nguyễn Hữu Hòa 05.7.1990 Cán sự
Trung tâm GDNN-DGTX  huyện A 

Lưới
16.7.2019 2,72 01.004

Đại học sư 

phạm 
SC CV A

Anh 

văn B
x

CC tiếng 

DT Pa cô

32 Tôn Nữ Hiếu Lộc 24.10.1987 Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã Hương Trà 10.07.2011 2,86 01.004 Đại học Luật TC

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

33 Nguyễn Công Dũng 02.10.1977 Cán sự
Trung tâm Văn hóa - Thông tin và 

TT thị xã  Hương Trà
01.07.2006 3,26 01.004 Đại học Luật TC CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

34 Lê Thị Hải 16.01.1987 Cán sự
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

GDTX thị xã  Hương Trà
01.02.2012 3,34 01.004

Đại học Lưu 

trữ học và 

QTVP

CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B1

Tiếng 

Anh

35 Phan Văn Tân 18.9.1985 Cán sự 
Đội Quy tắc đô thị thị xã Hương 

Thủy
01.06.2012 2,66 01.004 Đại học Luật CV B

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

36 Lê Văn Đức 06.08.1982 Cán sự 
Đội Quy tắc đô thị thị xã Hương 

Thủy
01.06.2012 3,03 01.004

Đại học Kinh 

tế
CV B

Anh 

văn B1

Tiếng 

Anh

37 Phan Hoài Lam 01.06.1980 Cán sự 
Trung tâm VH-TT&TT thị xã Hương 

Thủy
01.10.2010 3,34 01.004

Đại học

Điện tử dân 

dụng

CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

38 Nguyễn Chí Quốc 08.7.1983 Cán sự 
Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện 

Phú Vang
15.8.2013 2,72 01.004 Đại học Luật CV B

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

39 Phan Thị Phương Hồng 20.3.1988 Cán sự
Trung tâm Văn hóa - Thông tin và 

Thể thaohuyện Phú Vang
10.10.2021 3,06 01.004 Đại học Luật CV A B

Tiếng 

Anh
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40 Đoàn Phương Linh 07.10.1982 Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Nam Đông 01.7.2008 3,06 01.004 Đại học Luật TC CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B
x

CC tiếng 

DT Cơ tu

41 Lê Quốc Thanh 19.6.1968 Phó Giám đốc
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Thể thao huyện Nam Đông
01.4.1990 4,58 01.004 Đại học Luật Cao cấp CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B
x

CC tiếng 

DT Cơ tu

42 Trần Đình Văn 10.5.1970 Cán sự
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Thể thao huyện Nam Đông
01.11.2008 3,65 01.004 Đại học Luật TC CV A

Anh 

văn B
x

CC tiếng 

DT Cơ tu

43 Hồ Thị Quỳnh Trang 24.8.1984 Cán sự
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Thể thao huyện Nam Đông
15.10.2005 3,65 01.004 Đại học Luật TC CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B
x

Người 

DTTS

44 Hồ Thị Hoa Lý 24.4.1990 Cán sự
Trung tâm GDNN-GDTX huyện 

Nam Đông
01.02.2012 2,86 01.004 Đại học Luật CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B
x

CC tiếng 

DT Cơ tu

45 Phạm Thị Phương 15.4.1978
Tổ phó HC-

TH

Trung tâm GDNN-GDTX huyện 

Nam Đông
01.10.2001 3,86 01.004

Đại học Anh 

văn
TC CV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Pháp 

văn B
x

CC tiếng 

DT Cơ tu

46 Trần Thị Thu Vân 21.12.1979 Cán sự 

Phòng Tổ chức, hành chính, thông 

tin, tư liệuTrường Chính trị Nguyễn 

Chí Thanh

01.4.2006 3,46 01.004
Đại học Kế 

toán
CV

Kỹ thuật 

viên

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

47 Đặng Thị Thu  Hoài 15.2.1992 Kế toán
Ban QLDA Di tích Cố đô Huế, 

Trung tâm Bảo tồ Di tích Cố đô Huế
01.01.2016 2,72 06.032

Đại học Kế 

toán
SC KTV B

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

48 Phan Võ Hồng Trường 10.2.1993 Kế toán
Ban QLDA Di tích Cố đô Huế, 

Trung tâm Bảo tồ Di tích Cố đô Huế
01.11.2017 2,41 06.033

Đại học Kế 

toán
Sơ cấp KTV B B1

Tiếng 

Anh

49 Trần Văn Tâm 01.01.1963 Trưởng phòng
Trung tâm Y tế huyện A Lưới, Sở Y 

tế
01.01.2002

4,06 + 

VK 6%
06.032

Đại học Kế 

toán
KTV B A2 x

Còn dưới 

5 năm 

công tác

50 Nguyễn Minh Vũ 05.3.1986 Kế toán
Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc, Sở Y 

tế
01.02.2013 2,66 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV B

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

51 Nguyễn Phạm Thái 13.3.1986
Phó Trưởng 

phòng

Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc, Sở Y 

tế
10.01.2012 3,03 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV  A

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

52 Phạm Thị Như Hoàng 05.11.1982 Kế toán Bệnh viện Phổi, Sở Y tế 15.4.2013 3,03 06.032
Đại học Kế 

toán
KTV  B

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

53 Lưu Thị Mỹ Hạnh 13.4.1983 Kế toán Bệnh viện Y học cổ truyền, Sở Y tế 10.01.2011 3,03 06.032
Đại học Kế 

toán
KTV KTV

 Anh 

văn B1

Tiếng 

Anh

54 Nguyễn Khánh Nhung 11.10.1985 Kế toán Bệnh viện Y học cổ truyền, Sở Y tế 01.3.2010 3,06 06.032
Đại học Kế 

toán
KTV KTV

Anh 

văn C

Tiếng 

Anh

55 Nguyễn Đăng Lượng 16.8.1988
Phó Trưởng 

phòng

Ban Quản lý Rừng phòng hộ A Lưới, 

Sở Nông nghiệp và PTNT
01.9.2011 2,86 06.032

Đại học Kế 

toán
SC KTV

Kỹ năng sử 

dụng CNTT 

Quốc tế

Anh B
Tiếng 

Anh

56 Trần Diệu Hòa 07.09.1982 Kế toán Trường MN An Hòa, thành phố Huế 01.5.2012 3,46 06.032
Đại học

Kế toán
KTV KTV

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

57 Trần Thị Diễm Thúy 05.06.1982 Kế toán Trường MN Phú Hội, thành phố Huế 01.5.2012 2,86 06.032
Đại học

Kế toán
KTV A

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

58 Hoàng Thị Ngọc Khánh 02.04.1983 Kế toán
Trường MN Phú Thuận, thành phố 

Huế
01.5.2012 3,26 06.032

Đại học

Kế toán
KTV A

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

59 Lê Thị Tùng Chi 15.01.1985 Kế toán
Trường MN Thủy Biều, thành phố 

Huế
01.5.2012 3,06 06.032

Đại học

Kế toán
KTV Cao đẳng

Anh 

văn B
x

Tiếng 

Anh

60 Nguyễn Thị Thanh Thủy 25.4.1984 Kế toán
Trường Mầm non An Cựu, thành 

phố Huế
01.5.2012 3,26 06.032

Đại học 

Kế toán
KTV Trung cấp

Anh 

văn B
x

Tiếng 

Anh

61 Nguyễn Thị Thu Hương 20.7.1977 Kế toán
Trường Tiểu học Cư Chánh, thành 

phố Huế
01.02.2010 2,86 06.032

Đại học 

Kế toán
KTV VP

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

62 Phạm Thị Nhung 20.10.1978 Kế toán
Trường THCS Thủy Vân, thành phố 

Huế
01/10/2004 3,66 06.032

Đại học 

Kế toán
KTV B

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

63 Lê Thị Trung Thu 20.9.1975 Kế toán
Trường THCS Nguyễn Hoàng, thành 

phố Huế
01/11/2012 2,86 06.032

Đại học

Kế toán
KTV A

ĐH 

Tiếng 

Pháp

x

64 Nguyễn Thiên Hương 23.4.1970 Kế toán
Trường TH số 2 Hương Hồ, thành 

phố Huế
01/3/2000 4,06 06.032

Đại học

Kế toán
KTV B Anh B

Tiếng 

Anh
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65 Hồ Thị  Nguyệt 02.01.1976 Kế toán
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

huyện A Lưới
01.4.2002 3,65 06a.031

Đại học Kế 

toán
SC KTV B

Anh 

văn B
x

Người 

DTTS

66 Văn Thị Hằng 15.09.1987 Kế toán Trường TH Hồng Vân, huyện A Lưới 01.09.2008 3,06 06.032
Đại học Kế 

toán
SC KTV B

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

67 Phan Thị Hồng Vân 25.06.1979 Kế toán Trường THCS Lê Lợi, huyện A Lưới 07.03.2008 3,06 06.032
Đại học Kế 

toán
SC KTV B

Anh 

văn B
x

CC tiếng 

DT Pa cô

68 Nguyễn Thị Phúc 10.10.1985 Kế toán
Trường TH&THCS A Roàng, huyện 

A Lưới
20.09.2007 3,06 06.032

Đại học Kế 

toán
SC KTV B

Anh 

văn B
x

CC tiếng 

DT Pa cô

69 Huỳnh Thị Thu Hằng 01.8.1985 Kế toán Trường MN Phú Vinh, huyện A Lưới 01.7.2009 3,06 06.032
Đại học Kế 

toán
SC KTV

Trung cấp 

Kế toán-Tin 

học

Anh 

văn B
x

Tiếng 

Anh

70 Phan Thị Thủy 13.02.1981 Kế toán
Trường Mầm non Nhâm, huyện A 

Lưới
01.8.2009 3,46 06.032

Đại học Kế 

toán
SC KTV A

Anh 

văn B
x

CC tiếng 

DT Pa cô

71 Hồ Thị Lý 14.4.1985 Kế toán
Trường Mầm non Hồng Vân, huyện 

A Lưới
01.9.2008 3,06 06.032

Đại học Kế 

toán
SC KTV

Trung cấp 

Kế toán-Tin 

học

Anh 

văn B
x

Tiếng 

Anh

72 Nguyễn Thị  Tâm 10.8.1981 Kế toán
Trường THCS Quang Trung, huyện 

A Lưới
20.12.2013 3,46 06.032

Đại học Kế 

toán
SC KTV KTV

Anh 

văn B
x

CC tiếng 

DT Pa cô

73 Hoàng Thị Kim Oanh 25.8.1986 Kế toán Trường TH Hồng Kim, huyện A Lưới 16.9.2010 3,03 06a.031
Đại học Kế 

toán
SC KTV B

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

74 Phan Thị Thùy Phương 15.02.1988 Kế toán
Trường Mầm non Phú An, huyện 

Phú Vang
01.7.2013 2,66 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV A

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

75 Lê Thị Mỹ Nhẫn 22.01.1989 Kế toán
Trường Mầm non Phú Mỹ, huyện 

Phú Vang
25.5.2014 2,66 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV A

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

76 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 06.4.1984 Kế toán
Trường Mầm non Phú Hải, huyện 

Phú Vang
15.7.2007 3,26 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

77 Nguyễn Thị Thanh Thủy 15.5.1976 Kế toán
Trường Mầm non Vinh Thái, huyện 

Phú Vang
15.7.2007 3,26 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV B

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

78 Mai Nam 10.7.1972 Kế toán
Trường Tiểu học Vinh Thái, huyện 

Phú Vang
01.4.2004 3,46 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV A

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

79 Hoàng Thị Ngọc Khánh 10.10.1981 Kế toán
Trường Tiểu học Phú Mỹ 1, huyện 

Phú Vang
01.4.2004 3,46 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV

Tin học Văn 

phòng

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

80 Phan Thị Minh 24.2.1976 Kế toán
Trường Tiểu học Phú An 1, huyện 

Phú Vang
01.3.1999 3,86 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

81 Hồ Đắc Diễm Cương 01.01.1971 Kế toán
Trường THCS Phú Hải, huyện Phú 

Vang
01.9.2001 3,86 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV KTV 

Anh 

văn C

Tiếng 

Anh

82 Đậu Thị Thanh 26.10.1978 Kế toán
Trường THCS Phú Lương, huyện 

Phú Vang
01.4.2004 3,46 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV B

Anh 

văn C

Tiếng 

Anh

83 Phan Thị Thu Trang 06.8.1987 Kế toán
Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã 

Hương Thủy
01/4/2012 3,03 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV A

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

84 Đỗ Thị Phi Yến 31.10.1976 Kế toán
Trường TH số 1 Thủy Châu, thị xã 

Hương Thủy
10.03.2001 3,86 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV

Tin học văn 

phòng

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

85 Trần Thị Thanh Đảm 10.02.1985 Kế toán
Trường Mầm non Họa Mi, thị xã 

Hương Thủy
01.01.2008 3,34 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV A

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

86 Lê Thị Thu Thủy 10.09.1982 Kế toán
Trường TH và THCS Thủy Tân, thị 

xã Hương Thủy
01.08.2005 3,26 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV KTV

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

87 Nguyễn Thị Lài 07.07.1981 Kế toán
Trường TH số 1 Thủy Phù, thị xã 

Hương Thủy
01.04.2004 3,46 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV

Quản trị 

mạng

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

88 Võ Thị Trúc Chi 25.06.1986 Kế toán
Trường TH số 2 Thủy Phù, thị xã 

Hương Thủy
01.02.2010 2,86 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV

Trung cấp 

Kế toán-Tin 

học

Anh 

văn B
x

Tiếng 

Anh

89 Đặng Thị Hà 22.6.1978 Kế toán
Trường TH Thủy Lương, thị xã 

Hương Thủy
20.10.1998 3,46 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV

Tin học văn 

phòng

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

90 Tô Điền Trường 30.8.1984 Kế toán
Trường Tiểu học Hương Phú, huyện 

Nam Đông
01.5.2007 3,26 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV KTV

Anh 

văn B
x

CC tiếng 

DT Cơ tu
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91 Nguyễn Duy Đồng 10.10.1970 Kế toán
Trường THCS DTNT Nam Đông, 

huyện Nam Đông
01.3.1999 4,06 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV B

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

92 Phạm Thị Quỳnh Chi 26.3.1981 Kế toán
Trường TH và THCS Kim Đồng, 

huyện Nam Đông
01.02.2014 3,46 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV B

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

93 Vương Thị Thủy 15.12.1970 Kế toán
Trường MN Hoa Đỗ Quyên, huyện 

Nam Đông
15.5.1997 4,06 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV B

Anh 

văn B
x

CC tiếng 

DT Cơ tu

94 Lê Thị Khả Ái 07.4.1973 Kế toán
Trường TH Hương Sơn, huyện Nam 

Đông
01.3.2012 2,86 06.032

Đại học Kế 

toán
Sơ cấp KTV B

Anh 

văn B
x

CC tiếng 

DT Cơ tu

95 Nguyễn Thị Anh Thi 08.9.1984 Kế toán
Trường MN Hương Phú, huyện Nam 

Đông
15.7.2007 3,26 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV Nâng cao

Anh 

văn B
x

CC tiếng 

DT Cơ tu

96 Nguyễn Thị  Chót 27.4.1984 Kế toán
Trường MN Thượng Lộ, huyện Nam 

Đông
01.4.2007 3,26 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV B

Anh 

văn B
x

CC tiếng 

DT Cơ tu

97 Hoàng Thị Kim Quy 30.4.1981 Kế toán
Trường MN Hương Lộc, huyện Nam 

Đông
01.7.2008 3,06 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV

Chuẩn Ứng 

dụng CNTT 

cơ bản

Anh 

văn B
x

CC tiếng 

DT Cơ tu

98 Nguyễn Thị Thanh Tình 28.4.1989 Kế toán
Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện 

Nam Đông
01.3.2013 2,72 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV B

Anh 

văn B
x

CC tiếng 

DT Cơ tu

99 Hồ Thị Vân 02.10.1985 Kế toán
Trường Tiểu học Hương Giang, 

huyện Nam Đông
15.7.2007 3,26 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV Nâng cao

Anh 

văn B
x

CC tiếng 

DT Cơ tu

100 Cao Thị Ni 22.3.1986 Kế toán
Trường THCS thị trấn Khe Tre, 

huyện Nam Đông
15.7.2007 3,26 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV

Tin học văn 

phòng

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

101 Trần Thị Thanh Tâm 24.10.1989 Kế toán
Trường TH thị trấn Khe Tre, huyện 

Nam Đông
05.9.2011 3,03 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV B

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

102 Nguyễn Thị Thanh Hải 18.01.1975 Kế toán
Trường THCS Nguyễn Xuân 

Thưởng, thị xã Hương Trà
01.08.1998 4,06 06.032

Đại học 

Kế toán
KTV A Anh C

Tiếng 

Anh

103 Mai Thị Kim Ngân 19.4.1985 Kế toán
Trường Mầm non Đại Thành, huyện 

Phú Lộc
01.06.2009 3,06 06.032

Đại học, Kế 

toán

Kế toán 

viên
Trung câp A2 x

Tiếng 

Anh

104 Lê Thị Hạnh 16.10.1983 Kế toán
Trường Mầm non Sao Mai, huyện 

Phú Lộc
12.11.2006 3,26 06.032

Đại học, Kế 

toán

Kế toán 

viên

Chuẩn 

CNTT
B

Tiếng 

Anh

105 Hoàng Thị Hạnh Lợi 21.10.1982 Kế toán
Trường Mầm nonTiến Lực, huyện 

Phú Lộc
01.06.2012 3,06 06.032

Đại học, Kế 

toán

Kế toán 

viên

Chuẩn 

CNTT
B

Tiếng 

Anh

106 Phạm Thị Bảo Yến 24.10.1987 Kế toán
Trường Mầm non Lộc Sơn, huyện 

Phú Lộc
01.06.2012 3,06 06.032

Đại học, Kế 

toán

Kế toán 

viên
A B

Tiếng 

Anh

107 Phan Đỗ Minh Tân 01.03.1982 Kế toán
Trường TH và THCS Lâm Mộng 

Quang, huyện Phú Lộc
12.11.2006 3,26 06.032

Đại học, Kế 

toán

Kế toán 

viên

Chuẩn 

CNTT
B

Tiếng 

Anh

108 Nguyễn Thị Hoàng Trâm 01.01.1981 Kế toán
Trường Mầm non Hoa Mai, huyện 

Phú Lộc
01.06.2012 2,86 06.032

Đại học, Kế 

toán

Kế toán 

viên
KTV B

Tiếng 

Anh

109 Nguyễn Thị Cẩm Huyền 19.02.1985 Kế toán
Trường THCS Lộc Vĩnh, huyện Phú 

Lộc
01.06.2012 2,66 06.032

Đại học, Kế 

toán

Kế toán 

viên
A B

Tiếng 

Anh

110 Nguyễn Thị Ngân 16.08.1985 Kế toán
Trường THCS Lộc Vĩnh, huyện Phú 

Lộc
01.07.2008 3,06 06.032

Đại học, Kế 

toán

Kế toán 

viên
A B

Tiếng 

Anh

111 Phạm Thị Phúc 28.08.1984 Kế toán
Trường Mầm non Lộc Vĩnh, huyện 

Phú Lộc
10.09.2005 3,06 06.032

Đại học, Kế 

toán

Kế toán 

viên
Trung cấp B x

Tiếng 

Anh

112 Trần Thị Diệu My 06.11.1983 Kế toán
Trường THCS Lộc Điền, huyện Phú 

Lộc
06.01.2014 2,72 06a.031

Đại học, Kế 

toán

Kế toán 

viên
A B

Tiếng 

Anh

113 Nguyễn Thị Mộng Phương 04.06.1986 Kế toán
Trường TH Lộc Sơn 2, huyện Phú 

Lộc
01.10.2009 3,06 06.032

Đại học, Kế 

toán

Kế toán 

viên
B B

Tiếng 

Anh

114 Lê Thị Hải Vinh 08.04.1982 Kế toán
Trường TH số 2 Thị trấn Phú Lộc, 

huyện Phú Lộc
01.01.2010 3,06 06.032

Đại học, Kế 

toán

Kế toán 

viên

Chuẩn 

CNTT
B

Tiếng 

Anh

115 Nguyễn Thị Ninh 10.10.1971 Kế toán
Trường TH An Nong 1, huyện Phú 

Lộc
01.03.2002 4,06 06.032

Đại học, Kế 

toán

Kế toán 

viên
KTV B

Tiếng 

Anh

116 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 30.10.1978 Kế toán
Trường Mầm non Lộc Hòa, huyện 

Phú Lộc
01.06.2012 2,86 06.032

Đại học, Kế 

toán

Trung 

cấp

Kế toán 

viên
A B

Tiếng 

Anh
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117 Cao Thị Ái Mỹ 10.02.1987 Kế toán
Trường TH Vinh Hiền, huyện Phú 

Lộc
01.06.2012 2,86 06.032

Đại học, Kế 

toán

Kế toán 

viên

Chuẩn 

CNTT
B

Tiếng 

Anh

118 Nguyễn Thị Diễm Thúy 02.09.1984 Kế toán
Trường TH Trần Tiến Lực, huyện 

Phú Lộc
01.11.2006 3,26 06.032

Đại học, Kế 

toán

Kế toán 

viên
B B

Tiếng 

Anh

119 Trần Thị Kim Liên 15.01.1970 Kế toán
Trường THCS Lộc Bổn, huyện Phú 

Lộc
01.03.1999 4,06 06.032

Đại học, Kế 

toán

Kế toán 

viên
B B

Tiếng 

Anh

120 Lê Thị Ái Ni 20.03.1985 Kế toán
Trường Mầm non Bình Minh, huyện 

Quảng Điền
01.05.2012 3,06 06.032

Đại học, Kế 

toán
Văn phòng

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

121 Lê Thị Kim Loan 28.09.1981 Kế toán
Trường Mầm non Sao Mai 1, huyện 

Quảng Điền
01.05.2012 3,26 06.032

Đại học, Kế 

toán

Kỹ thuật 

viên

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

122 Hoàng Thị Như Ý 28.02.1983 Kế toán
Trường Mầm non Hoa Mi 2, huyện 

Quảng Điền
01.05.2012 2,86 06.032

Đại học, Kế 

toán
A

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

123 Đặng Thị Hồng Vân 26.01.1984 Kế toán
Trường Mầm non Đông Phú, huyện 

Quảng Điền
01.05.2012 3,26 06.032

Đại học, Kế 

toán

Kỹ thuật 

viên

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

124 Võ Thị Ngọc Lan 03.01.1987 Kế toán
Trường Mầm non Quảng Thọ, huyện 

Quảng Điền
01.05.2012 3,03 06a.031

Đại học, Kế 

toán

Kỹ thuật 

viên

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

125 Trần Thị Lành 04.02.1984 Kế toán
Trường Mầm non Quảng Thái, 

huyện Quảng Điền
01.05.2012 3,06 06.032

Đại học, Kế 

toán
B

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

126 Nguyễn Thị Minh Tâm 11.04.1981 Kế toán
Trường Mầm non Quảng Công, 

huyện Quảng Điền
01.05.2012 3,26 06.032

Đại học, Kế 

toán
Văn phòng

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

127 Thái Thị Hương 03.09.1981 Kế toán
Trường Trung học cơ sở Ngô Thế 

Lân, huyện Quảng Điền
01.04.2004 3,66 06.032

Đại học, Kế 

toán

Kỹ thuật 

viên

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

128 Trịnh Thị Ngọc Thanh Thúy 12.11.1982 Kế toán
Trường Trung học cơ sở Phạm 

Quang Ái, huyện Quảng Điền
15.07.2007 3,26 06.032

Đại học, Kế 

toán
Trung cấp

Anh 

văn B
x

Tiếng 

Anh

129 Phan Thị Tuyết Đông 22.12.1988 Kế toán
Trường Tiểu học số 1 Quảng Lợi, 

huyện Quảng Điền
01.03.2011 2,86 06.032

Đại học, Kế 

toán
A

Anh 

văn B

Tiếng 

Anh

130 Nguyễn Thị Duy An 19.07.1981 Kế toán
Trường THCS Phong Hải, huyện 

Phong Điền
01.09.2006 3,46 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV A B

Tiếng 

Anh

131 Nguyễn Thị Xuân Đào 20.10.1979 Kế toán
Trường TH Phong Xuân, huyện 

Phong Điền
01.07.2012 3,26 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV B B

Tiếng 

Anh

132 Lê Thị Hà 04.04.1980 Kế toán
Trường TH Điền An, huyện Phong 

Điền
01.10.2005 3,46 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV Trung cấp B x

Tiếng 

Anh

133 Hồ Thị Loan 01.06.1983 Kế toán
Trường TH Phò Ninh, huyện Phong 

Điền
01.11.2007 3,65 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV A B

Tiếng 

Anh

134 Nguyễn Đăng Lỵ 17.07.1976 Kế toán
Trường THCS Phong Bình, huyện 

Phong Điền
01.09.2009 3,06 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV A B

Tiếng 

Anh

135 Đoàn Thị Ái My 23.06.1984 Kế toán
Trường MN Hoa Hướng Dương, 

huyện Phong Điền
01.07.2011 2,86 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV VP B

Tiếng 

Anh

136 Nguyễn Thị Thâm 19.01.1982 Kế toán
Trường MN Phong Thu, huyện 

Phong Điền
01.07.2012 3,26 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV A B

Tiếng 

Anh

137 Nguyễn Thi Thanh Thanh 11.04.1980 Kế toán
Trường TH&THCS Nguyễn Lộ 

Trạch, huyện Phong Điền
01.03.2011 2,86 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV A B

Tiếng 

Anh

138 Nguyễn Thị Trâm 10.07.1987 Kế toán
Trường MN Phong An 1, huyện 

Phong Điền
01.07.2012 2,66 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV VP B

Tiếng 

Anh

139 Trần Thị Vững 05.12.1980 Kế toán
Trường THCS Phong Sơn, huyện 

Phong Điền
01.04.2004 3,46 06.032

Đại học Kế 

toán
KTV VP B

Tiếng 

Anh

Tổng cộng danh sách gồm có 139 người./.
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